
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Môn học: Kinh tế vĩ mô (4070102)

CBGD:

Ngày thi: Phòng thi: D4-1 Tiết 7,8

Điểm
 thi

Mã đề thi Số tờ Ký nhận Ghi chú

A

1 1 1324010004 Đinh Tuấn Anh 01

2 2 1321030411 Nguyễn Đức Anh 01

3 3 1324010011 Nguyễn Thị Mai Anh 01

4 4 1221050179 Hoàng Thị Hồng Diên 01

5 5 1324010057 Nguyễn Văn Dương 01

6 6 1221050138 Nguyễn Xuân Đức 01

7 7 1324010526 Lê Thị Huyền 01

8 8 1221050063 Đại Thị Linh 01

9 9 1324010559 Lê Thị Khánh Linh 01

10 10 1121050249 Bùi Quang Lợi 01

11 11 1221050358 Nguyễn Thị Quyên 01

12 12 1121050091 Nguyễn Xuân Thanh 01

13 13 1324010687 Vũ Thị Thảo 01

BẢNG GHI ĐIỂM THI LẦN 2 HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2014 - 2015

TT
Mã 

sinh viên
Họ Tên NhómSBD

13 13 1324010687 Vũ Thị Thảo 01

14 14 1221050396 Phạm Thị Hoài Thu 01

15 15 1221050390 Đinh Thị Thủy 01

16 16 1221050099 Đỗ Thị Thu Thủy 01

17 17 1324010311 Lê Thị Huyền Trang 01

18 18 1224010301 Lê Thị Thùy Trang 01

19 19 1324010346 Nguyễn Văn Vũ 01

20 20 1324010350 Vũ Thị Thu Yên 01

21 21 1324010098 Nguyễn Thị Hiền 06

22 22 1324010106 Nguyễn Thị Hòa 06

23 23 1324010516 Vũ Thị Hợi 06

24 24 1324010121 Hoàng Thị Huyền 06

25 25 1324010531 Trần Thu Huyền 06

26 26 1324010135 Đào Thị Hường 06

27 27 1324010137 Phạm Thu Hường 06

28 28 1324010139 Nguyễn Quang Khanh 06

29 29 1324010154 Hoàng Thị Diệu Linh 06

30 30 1324010590 Mầu Thị Nga 06

31 31 1324010190 Nguyễn Thị Nga 06

32 32 1324010243 Đỗ Thị Quyên 06

33 33 1324010246 Phan Thảo Quỳnh 06

34 34 1324010248 Võ Thị Quỳnh 06

35 35 1124010304 Lê Thị Thanh 06

36 36 1324010266 Vũ Thị Thạch Thảo 06

37 37 1324010267 Lương Thị Thắm 06

38 38 1321050188 Trần Anh Thắng 06

39 39 1324010720 Nguyễn Thị Tốt 0639 39 1324010720 Nguyễn Thị Tốt 06

40 40 1324010721 Nguyễn Thanh Trà 06

41 41 1324010724 Hoàng Thị Thu Trang 06

42 42 1324010312 Lương Thị Trang 06
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43 43 1324010727 Nguyễn Thị Trang 06

44 44 1324010316 Nguyễn Thị Huyền Trang 06

45 45 1324010738 Vũ Thị Trang 06

46 46 1124010408 Trần Thế Vinh 06

47 47 1324010005 Đoàn Phương Anh 07

48 48 1324010012 Nguyễn Thị Ngọc Anh 07

49 49 1324010416 Quách Thị Ngọc Anh 07

50 50 1324010036 Trần Xuân Diện 07

51 51 1334010308 Đỗ Thị Đào 07

52 52 1324010080 Vũ Thái Hà 07

53 53 1324010499 Trần Thị Hoa 07

54 54 1021050297 Nguyễn Thị Huế 07

55 55 1324010555 Đỗ Thị Liễu 07

56 56 1324010161 Nguyễn Thị Thùy Linh 07

57 57 1324010563 Nguyễn Thùy Linh 07

58 58 1324010175 Tạ Thị Lý 07

59 59 1324010613 Trần Thị Nguyệt 07

60 60 1324010216 Nguyễn Thị Quỳnh Như 07

61 61 1324010249 Phạm Văn Sang 07

62 62 1324010295 Ngô Thị Thúy 07

63 63 1124010352 Trịnh Thị Thư 07

64 64 1324010307 Đỗ Huyền Trang 07

65 65 1324010723 Hoàng Thị Trang 07

66 66 1321020258 Phạm Thị Hải Yến 07

67 67 1321030403 Đồng Thị Lan Anh 0867 67 1321030403 Đồng Thị Lan Anh 08

68 68 1221050130 Nguyễn Thị ánh 08

69 69 1324010047 Tạ Thị Thùy Dung 08

70 70 1324010049 Vũ Thị Dung 08

71 71 1321030482 Lê Việt Duy 08

72 72 1324010445 Hà Thị Thùy Dương 08

73 73 1324010064 Trần Thị Phương Đông 08

74 74 1324010070 Bùi Thu Hà 08

75 75 1324010488 Đinh Thị Thu Hiền 08

76 76 1324010108 Trần Khánh Hòa 08

77 77 1324010114 Mai Thị Huế 08

78 78 1324010119 Vũ Thị Huệ 08

79 79 1324010128 Vũ Thị Huyền 08

80 80 1324010550 Nguyễn Thị Len 08

81 81 1324010145 Nguyễn Thị Lệ 08

82 82 1121050240 Đỗ Ngọc Linh 08

83 83 1324010171 Phùng Thị Kim Loan 08

84 84 1324010177 Phạm Thị Mai 08

85 85 1324010183 Hà Thị Nga My 08

86 86 1324010185 Nguyễn Thị Diễm My 08

87 87 1324010187 Trần Thị My 08

88 88 1324010198 Đỗ Thị Thúy Ngân 08

89 89 1324010617 Hoàng Thị Nhạn 08

90 90 1324010214 Phan Thị Nhung 08

91 91 1324010217 Lê Văn Ninh 08

92 92 1324010636 Lê Thị Vân Oanh 08

93 93 1324010247 Trần Thị Quỳnh 0893 93 1324010247 Trần Thị Quỳnh 08

94 94 1324010664 Nguyễn Đình Sơn 08

95 95 1324010258 Hoàng Thị Thảo 08

96 96 1324010281 Trần Thị Hồng Thu 08
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97 97 1324010286 Đào Thị Thủy 08

98 98 1324010703 Đỗ Thị Thủy 08

99 99 1324010300 Trần Văn Tiến 08

100 100 1324010303 Lương Vũ Hương Trà 08

101 101 1324010305 Bùi Thu Trang 08

102 102 1324010306 Đỗ Đặng Quỳnh Trang 08

103 103 1324010317 Nguyễn Thị Minh Trang 08

104 104 1324010747 Phạm Thanh Tùng 08

105 105 1324010334 Nguyễn Thị Tươi 08

106 106 1324010754 Hoàng Thị Vân 08

107 107 1324010339 Ngô Thanh Vân 08

108 108 1314010107 Chu Hà Vi 08

109 109 1324010002 Trần Thị Thúy An 09

110 110 1324010013 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 09

CÁN BỘ COI THI 1: CÁN BỘ COI THI 2: TỔNG SỐ BÀI: ………… TỔNG SỐ TỜ: ………
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Môn học: Kinh tế vĩ mô (4070102)

CBGD:

Ngày thi: Phòng thi: D5-2 Tiết 7,8

Điểm
 thi

Mã đề thi Số tờ Ký nhận Ghi chú

A

1 111 1324010014 Nguyễn Thị Trâm Anh 09

2 112 1324010027 Đoàn Thị Chang 09

3 113 1324010042 Lê Thị Kim Dung 09

4 114 1324010043 Ngụy Thị Dung 09

5 115 1221050037 Nguyễn Thị Ngọc Hà 09

6 116 1324010075 Nguyễn Thị Thu Hà 09

7 117 1324010095 Đoàn Thị Thanh Hiên 09

8 118 1324010101 Nguyễn Quốc Hiệu 09

9 119 1324010512 Lương Thị Hội 09

10 120 1324010110 Nguyễn Thị Hồng 09

11 121 1324010130 Đậu Lan Hương 09

12 122 1324010131 Đoàn Thị Thu Hương 09

13 123 1221050272 Phạm Văn Lập 09

BẢNG GHI ĐIỂM THI LẦN 2 HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2014 - 2015

TT SBD
Mã 

sinh viên
Họ Tên Nhóm

13 123 1221050272 Phạm Văn Lập 09

14 124 1321040156 Vũ Bảo Linh 09

15 125 1324010196 Vũ Thị Nga 09

16 126 1324010201 Nguyễn Thị Ngọc 09

17 127 1324010204 Nguyễn Thị Thùy Nguyên 09

18 128 1321030172 Vũ Thị Kim Oanh 09

19 129 1324010231 Trần Thị Minh Phương 09

20 130 1324010265 Trần Thị Phương Thảo 09

21 131 1324010689 Nguyễn Thị Thắm 09

22 132 1324010694 Phạm Thị Thơ 09

23 133 1324010278 Nguyễn Thị Thu 09

24 134 1321040284 Nguyễn Thu Thủy 09

25 135 1324010716 Phan Văn Thưởng 09

26 136 1324010310 Lê Thị Huyền Trang 09

27 137 1324010313 Ngô Thị Trang 09

28 138 1324010732 Nguyễn Thị Huyền Trang 09

29 139 1324010337 Nguyễn Thị Uyên 09

30 140 1324010344 Trần Thị Vi 09

31 141 1324010435 Nghiêm Thị Dung 10

32 142 1321020051 Trần Trung Dũng 10

33 143 1221020287 Nguyễn Thị Thu Hương 10

34 144 1324010598 Lại Thị Thúy Ngân 10

35 145 1324010641 Nguyễn Thị Thúy Phương 10

36 146 1321050679 Đặng Thị Diễm Quỳnh 10

37 147 1221020478 Phạm Thị Minh Thu 10

38 148 1324010702 Trương Thị Thùy 10

39 149 1324010327 Cao Thị Thanh Tú 1039 149 1324010327 Cao Thị Thanh Tú 10

CÁN BỘ COI THI 1: CÁN BỘ COI THI 2: TỔNG SỐ BÀI: ………… TỔNG SỐ TỜ: ………
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